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Nội dung bài viết 

1. Trả lời Gợ                           
2. Giải bài tập SGK Giáo Dục Công Dân lớ           

2.1. Bài 1 (trang 40 sgk Giáo dục công dân 8): 
2.2. Bài 2 (trang 40 sgk Giáo dục công dân 8): 
2.3. Bài 3 (trang 40 sgk Giáo dục công dân 8): 
2.4. Bài 4 (trang 40 sgk Giáo dục công dân 8): 
2.5. Bài 5 (trang 41 sgk Giáo dục công dân 8): 
2.6. Bài 6 (trang 41 sgk Giáo dục công dân 8): 
2.7. Bài 7 (trang 41 sgk Giáo dục công dân 8): 

3. Lý thuyết GDCD lớp 8 Bài 14 

                                     

a) Em có nhận xét gì về tâm trạng của bạn gái qua bức thư trên ? 

Trả lời: 

- Tâm trạng của bạn buồn khổ vì gia đình gặp một tai hoạ khủng khiếp; 

- Bạn thương nhớ anh trai, đau thương vì mất anh. 

b) Theo em, vì sao phải phòng, chống nhiễm AIDS ? Em hiểu câu "Đừng chết vì thiếu hiểu biết 

về AIDS" như thế nào ? 

Trả lời: 

 ì  I  AIDS đang  à một đại d ch của thế giới và của  i t Nam. Đó  à c n b nh v  c ng ngu  

hiểm đối với sức khoẻ, tính mạng của con người và tương  ai nòi giống của dân tộc, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội đất nước. 

c) Theo em,  i u con người có thể ng n chặn được thảm hoạ AIDS kh ng ?  ì sao ? 

Trả lời: 

- Con người có thể ng n chặn được thảm hoạ AIDS nếu mọi người có hiểu biết đầ  đủ về 

 I  AIDS, có ý thức phòng ngừa, giữ gìn bản thân. 

-  ới sự tiến bộ của khoa học hi n đại,  oài người nhất đ nh sẽ tìm ra được  oại kháng sinh phòng 

ngừa và thuốc để chữa tr  được b nh AIDS. 
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Bài 1 (trang 40 sgk Giáo dục công dân 8): 

Mối quan h  giữa  I  AIDS với các t  nạn xã hội thể hi n như thế nào ? Em hã  nêu những 

biểu hi n cụ thể của mối quan h  ấ . 

Lời giải: 

T  nạn xã hội  à hi n tượng xã hội bao gồm những hành vi sai   ch chuẩn mực xã hội vi phạm 

đạo đức và pháp  uật, gâ  nhiều hậu quả xấu về mọi mặt đối với xã hội. Có nhiều t  nạn xã hội, 

nhưng ngu  hiểm nhất  à các t  nạn cờ bạc, ma tuý, mại dâm. Những người sa vào các   t nạn xã 

hội thường  à những người có cuộc sống bu ng thả, kh ng  ành mạnh, kém hiểu biết, đua đòi, 

nghi n ngập cờ bạc, hút chích ma tuý, quan h  tình dục bừa bãi... Các t  nạn xã hội  u n có mối 

quan h  chặt chẽ 'vđt nhau: ma tuý, mại dâm  à con đường ngắn nhất  àm  â  tru ền  I  AIDS. 

- Tiêm chích ma tuý, d ng chung bơm, kim tiêm  àm  I  AIDS  ẳ  tru ền qua đường máu. 

- Quan h  tình dục bừa bãi đã tru ền  I  AIDS cho nhau và  â  tru ền từ mẹ sang con. 

Bài 2 (trang 40 sgk Giáo dục công dân 8): 

Em hã  nêu rõ tính chất ngu  hiểm của  I  AIDS đối với con người và xã hội  oài người. 

Lời giải: 

 I  AIDS đang  à một đại d ch của thế giới và của  i t Nam. Đó  à càn b nh v  c ng ngu  

hiểm đối với sức khoẻ, tính mạng của con người và tương  ai giống nòi dân tộc, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội đất nước. 

Bài 3 (trang 40 sgk Giáo dục công dân 8): 

 I   â  tru ền qua các con đường nào sau đâ  ? 

a)  o, hắt hơi ; 

b) D ng chung bơm, kim tiêm ; 

c) Bắt ta  người nhiễm  I  ; 

d) D ng chung nhà v  sinh ; 

đ) D ng chung cốc, bát đũa ; 

e) Qua quan h  tình dục ; 

g) Tru ền máu ; 
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h) Muỗi đốt; 

i) Mẹ tru ền sang con. 

Lời giải: 

Đáp án đúng  à: (b), (e), (i). 

Bài 4 (trang 40 sgk Giáo dục công dân 8): 

Em đồng ý hoặc kh ng đồng ý với những ý kiến nào sau đâ  ?  ì sao? 

a) Chỉ những người có quan h  tình dục với người nước ngoài mới b  nhiễm  I  AIDS; 

b) Chỉ những người hành nghề mại dâm và tiêm chích ma tuý mới b  nhiễm  I  AIDS ; 

c) Một người tr ng khoẻ mạnh thì kh ng thể  à người đã b  nhiễm  I  AIDS ; 

d) Có thể điều tr  được b nh AIDS. 

Lời giải: 

Em kh ng đồng ý với các ý kiến trên. 

 ì (a) kh ng chỉ những người có quan h  tình dục với người nước ngoài mới b  nhiễm 

 I  AIDS, người quan h  tình dục bừa bãi với bất kì người nào đã b  nhiễm  I  AIDS đều b  

 â  nhiễm. 

(b) Kh ng chỉ những người hành nghề mại dâm và tiêm chích ma tuý mới b  nhiễm  I  AIDS 

mà những người có tiếp xúc với máu của người đã b  nhiễm  I  AIDS, mẹ  â  sang con, những 

người khi đang  àm nhi m vụ chống tội phạm b  tội phạm tấn c ng. 

(c) Có thể người đó tr ng khoẻ mạnh nhưng bên trong người đó có b nh vì người đó đã có quan 

h  tình dục, hoặc tiêm chung kim tiêm với người đã b   I  AIDS, đang ở giai đoạn đầu, b nh 

chưa phát nên tr ng vẫn khoẻ mạnh. 

(d)  i n na  chưa có thuốc điều tr  AIDS. 

Bài 5 (trang 41 sgk Giáo dục công dân 8): 

 iền rủ Thuỷ đến nhà  u  chơi nhân ngà  sinh của  u . Thuỷ nói : "Cậu kh ng biết  à ch  của 

 u  b  ốm à ? Người ta nói ch  ấ  b  AIDS. Tớ sợ  ắm, nhỡ b   â  thì chết, tớ kh ng đến đâu  ". 

Em có đồng tình với Thuỷ kh ng ?  ì sao ? 

Nếu em  à  iền thì trong trường hợp đó, em sẽ  àm gì ? 
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Lời giải: 

Em kh ng đồng tình với vi c  àm của Thuỷ. Bởi vì, AIDS kh ng  â  tru ền qua con đường tiếp 

xúc, thái độ của Thuỷ  à kì th , kh ng th ng cảm với người b  b nh. 

Nếu em  à  iền thì em sè giải thích cho Thuỷ hiểu AIDS kh ng  â  tru ền qua tiếp xúc thãm hỏi 

mà mình thận trọng an toàn khi tiếp xúc  à được. Mình kh ng nên có thái độ kì th  và xa  ánh 

những người b  nhiễm  I  AIDS. 

Bài 6 (trang 41 sgk Giáo dục công dân 8): 

Mọi người có thể phòng, tránh  I  AIDS được kh ng ? Em hã  nêu những bi n pháp phòng 

tránh mà em biết. 

Lời giải: 

- Mọi người có thể phòng, tránh  I  AIDS. 

- Cách phòng, tránh HIV/AIDS 

+ Tránh tiếp xúc với máu của người đã b  nhiễm  I  AIDS 

+ Kh ng d ng chung bơm, kim tiêm. 

+ Kh ng quan h  tình dục bừa bãi. 

Bài 7 (trang 41 sgk Giáo dục công dân 8): 

Nếu bố, mẹ, anh, ch  em hoặc bạn thân của em b  nhiễm  I  AIDS thì em sẽ  àm gì ? 

Lời giải: 

Nếu bố mẹ, anh ch  em hoặc bạn thân của em b  nhiễm  I  AIDS thì em sẽ gần gũi, ch m sóc, 

động viên, an ủi họ vượt  ên b nh tật để kéo dài sự sống. 

L   huyế                    

I.Khái quát nội dung câu chuyện 

    - Anh trai bạn b  chết vì  I  AIDS. 

    - Ngu ên nhân: Do bạn bè   i kéo, rủ rê sa vào nghi n ngập. 

    - Anh trai của bạn ha  mặc cảm tự ti. 

    - Mọi người trong gia đình đau đớn, xót xa trước cái chết của anh. 
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    -  I  AIDS rất ngu  hiểm. 

=> Nhưng ta có thể phòng tránh nếu có hiểu biết đầ  đủ về  I  AIDS. 

=> Ý nghĩa: Các t  nạn xã hội nói chung gâ  ngu  hiểm đối với tất cả mọi người, đặc bi t các 

 ứa tuổi thanh thiếu niên dễ b    i kéo, dụ dỗ. Chúng ta cần có nhận thức đúng đắn để tránh xa 

các t  nạn xã hội. 

II. Nội dung bài học 

2.1. Khái niệm 

    -  I   à tên một  oại vi rút gâ  su  giảm miễn d ch ở người. 

    - AIDS  à giai đoạn cuối của sự nhiễm  I . 

 

Người bị nhiễm HIV. 
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2.2. Con đường lây nhiễm HIV/AIDS 

    - Lâ  tru ền qua đường máu(tru ền máu, d ng chung bơm kim tiêm) 

    - Lâ  tru ền qua đường tình dục. 

    - Lâ  tru ền từ mẹ sang con. 

2.3. Cách phòng tránh HIV/AIDS 

    - Tránh tiếp xúc với máu của người nhiễm  I  AIDS. 

    - Kh ng tham gia vào các t  nạn ma tuý, mại dâm. 

    - Có hiểu biết đầ  đủ về  I  AIDS để chủ động phòng tránh. 

    - Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống nhiễm  I  AIDS. 


